
 
 

Danh sách theo dõi ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid – 19 
 

Tiếp nhận đến ngày 23-3-2020 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

1.  
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Thái 
Bình Dương 

10.000.000.000 

2.  
Công ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà 
Khang Điền 

3.000.000.000 

3.  
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tặng Bộ 
kit xét nghiệm Virus Corona (đã trao trực tiếp) 

             
3.000.000.000   

4.  
Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS tặng 
1.000 bộ test xét nghiệm và 2 phòng áp lực 
âm(đã trao trực tiếp) 

             
2.000.000.000   

5.  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tặng 40 
giường bệnh (tương đương 625 triệu đồng) và 
tiền mặt 1.300.000.000 đồng (đã trao trực tiếp) 

             
1.925.000.000   

6.  
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nhóm bạn tặng 02 phòng 
áp lực âm (đã trao trực tiếp) 

             
1.300.000.000   

7.  
Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Cao 
Việt Mỹ 

1.000.000.000 

8.  
Ong Le Van Luc, Ong Nguyen Minh Tam, Ba 
Pham Thi Thanh Hang, Ba Truong Thi Ngoc 
Trinh Q2 - TPHCM 

1.000.000.000 

9.  
VINAMILK  tặng sản phẩm sữa(đã trao trực 
tiếp) 

             
1.000.000.000   

10.  Ngân hàng TMCP Bản Việt  500.000.000 

11.  Pham Van Son - Vo Tan Thinh 500.000.000 

12.  
Công ty Cổ phần Vũ Trụ Xanh tặng 110 chuông 
cửa camera thông minh (số tiền tương đương) 
(đã trao trực tiếp) 

                
400.000.000   

13.  Tập đoàn Asanzo Việt Nam (đã trao trực tiếp) 
                

200.000.000   

14.  Nguyễn Thị Thu Huyền 200.000.000 

15.  
Gia đình ông Võ Văn Bá, 720 Điện Biên Phủ, 
Vinhomes Park 5, 1103, Q. Bình Thạnh 

200.000.000 

16.  Phan Thanh Bao Ngoc 200.000.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

17.  
Công ty Quý Nam tặng 100 bộ đồ bảo hộ y tế + 
10 giường điều trị bệnh (số tiền tương đương) 
(đã trao trực tiếp) 

                
172.000.000   

18.  Gia dinh Bs Ta Trung Quac 140.000.000 

19.  Vu Huong Thao 80.000.000 

20.  Pham Thi Minh Hong 55.000.000 

21.  Phạm Thị Hương 50.000.000 

22.  
Quách Thị Quế Minh, 60/44/21 Lâm Văn Bền, 
P. Tân Kiểng, Q.7 

50.000.000 

23.  Nguyen Huu Tuc 50.000.000 

24.  
Hoàng Tiểu Dung, 667/11 Điện Biên Phủ, P25, 
Q. Bình Thạnh 

50.000.000 

25.  
Tịnh xá Ngọc Phương, 498/1 Lê Quang Định, 
P1, Gò Vấp 

40.000.000 

26.  Lang Le Mai 30.000.000 

27.  CTy TNHH HR1 Viet Nam 30.000.000 

28.  
Chi bộ Công ty CP Chip Sáng, Khu công nghệ 
cao TP.HCM 

25.000.000 

29.  
Hoàng Tiểu Dung, 667/11 Điện Biên Phủ, P.25, 
Q. Bình Thạnh 

20.000.000 

30.  
Công ty TNHH Hồng Hà Phát, 9/8F Phan Văn 
Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12 

20.000.000 

31.  Cô Ba, P. Đakao, Q1 20.000.000 

32.  
Thu tại lễ phát động ủng hộ quỹ ngày 
20/3/2020. 

19.836.000 

33.  
Phạm Quốc Việt, 77 Nguyễn Văn Săn, P. Tân 
Sơn Nhì, Q. Tân Phú 

15.000.000 

34.  
Ni sư Phụng Liên (UV UBMTTQ TP), 498/1 Lê 
Quang Định, P1, Gò Vấp 

10.000.000 

35.  
Ban đại diện Hội thánh Cao Đài tại TP.HCM, 
891 Trần Hưng Đạo, P1, Q5 

10.000.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

36.  Do Huu Tue 10.000.000 

37.  Dau Thanh Quyen 10.000.000 

38.  
Gia đình bà Huỳnh Thị Du, 85bis Phan Kế 
Bính, P. Đakao, Q1 

10.000.000 

39.  Trần Thị Phương Khanh, P10, Q6 10.000.000 

40.  
Phạm Thị Quỳnh Hoa, 27/171 Điện Biên Phủ, 
P15, Q. Bình Thạnh 

10.000.000 

41.  
Ban đại diện Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo 
TP, 414/30 Hậu Giang, P12, Q6 

10.000.000 

42.  
Gia đình ông Nguyễn Duy Thiện, 0-12 KDC 
Miếu Nổi, P3, Q. Bình Thạnh 

9.000.000 

43.  Phung Thi Kieu Nga 5.000.000 

44.  
Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Châu 
Hoàng Nam, 316 Đường 13, Phường Phước 
Bình, Quận 9 

5.000.000 

45.  Trần Nhật Thu, Giám đốc Hãng phim 5.000.000 

46.  
Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP.HCM, 1334 
Võ Văn Kiệt, P13, Q5 

5.000.000 

47.  Le Tran Xuan Thi 5.000.000 

48.  Truong Hoai Trinh 5.000.000 

49.  Pham Duc Nhan 5.000.000 

50.  Chau Van Phung 5.000.000 

51.  Ta Thi Ngoc Tuyet 5.000.000 

52.  Lê Văn Em, P25, Q. Bình Thạnh 4.000.000 

53.  Vuong Thuy Tien 3.000.000 

54.  Do Xuan Binh 3.000.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

55.  Ngo Thu Thuy Duong 3.000.000 

56.  Nguyen Khanh Van 3.000.000 

57.  Nguyen Thi Le Thuy 2.500.000 

58.  
Lê Minh Phương, 281/2 Ung Văn Khiêm, P.25, 
Q,Bình Thạnh 

2.000.000 

59.  Nguyen Thi Bich Van 2.000.000 

60.  Tran Anh Tuan 2.000.000 

61.  Nguyen Truong Uyen Thao 2.000.000 

62.  Ha Thi Hien 2.000.000 

63.  Nguyen Thi Huynh Nhu 2.000.000 

64.  Bui Van Thach 2.000.000 

65.  Huynh Thi Minh Trang 2.000.000 

66.  Nguyen Viet Thang 2.000.000 

67.  Truong Quang Tan 2.000.000 

68.  Vo Nhu Thuy 2.000.000 

69.  Tran Ngoc Hoan 2.000.000 

70.  Ha Le My Uyen 2.000.000 

71.  Nguyen Thi Cam Le 2.000.000 

72.  Nguyen Thi Thanh Thao 2.000.000 

73.  Nguyen Thi Kim Ngan 2.000.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

74.  Nguyễn Hồng Phúc 2.000.000 

75.  
Huỳnh Thị Huyền Trang, 12/100 Đào Duy Anh, 
P9, Q. Phú Nhuận 

2.000.000 

76.  
Lê Thanh Khôi, 115/18/6 Phạm Hữu Lầu, P. 
Phú Mỹ, Q7 

2.000.000 

77.  Phan Thi Thanh Nga 1.500.000 

78.  Lý Thị Vĩnh, Q. Bình Thạnh 1.200.000 

79.  Hoang Thi Nhu Quyen 1.150.000 

80.  Cty Cp Dich Vu Di Dong Truc  1.125.000 

81.  Tran Dai Duy 1.100.000 

82.  Nguyen Huu Hieu 1.000.000 

83.  Do Thi Huong Vy 1.000.000 

84.  Tran Minh Thuy 1.000.000 

85.  Huynh Ngoc Dep 1.000.000 

86.  Tran Dai Nghia 1.000.000 

87.  Nguyen Thi Thanh Thuy 1.000.000 

88.  Le Nguyen Hong Quang  1.000.000 

89.  Trinh Mai Duy 1.000.000 

90.  Vo Thi Lien 1.000.000 

91.  Vu Thuong Van 1.000.000 

92.  Do Huy Dinh 1.000.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

93.  Doan Phu Phuong Thao 1.000.000 

94.  Pham Luu Khanh An  1.000.000 

95.  Nguyen Duc Tuan 1.000.000 

96.  Ho Huu Hong Anh 1.000.000 

97.  Nguyen Thi Bich Ngoc 1.000.000 

98.  Nguyen Thi Huong 1.000.000 

99.  Nguyen Thi Hoa 1.000.000 

100. Hoang Le Van Anh 1.000.000 

101. 
Phạm Thị Diệu Hiền, 46/173 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3 

1.000.000 

102. Pham Van Phong 1.000.000 

103. Ong Phuc Thinh  1.000.000 

104. Huynh Van Trong  1.000.000 

105. Phan Vien Phuong  1.000.000 

106. Vo Quang Nam  1.000.000 

107. Nguyen Thi Hanh  1.000.000 

108. Nguyen Thi Thanh Thao  1.000.000 

109. Nguyen Thi Thanh Huyen  1.000.000 

110. Pham Thi Thuy Nga  1.000.000 

111. Pham Thi My Chi  1.000.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

112. Truong Phuc Mai  1.000.000 

113. Bui Thi Bich Tuyen  1.000.000 

114. Dang Ha Phuong  1.000.000 

115. Dam Manh Tien  1.000.000 

116. Ho Minh Thong 1.000.000 

117. Nguyen Thi Xuan Huong 1.000.000 

118. To Thi Thuy Ha  1.000.000 

119. Pham Thi Huong Thao 1.000.000 

120. Nguyen Huu Tuc 1.000.000 

121. Nguyen Xuan Hai 1.000.000 

122. Nguyen Kieu Phu 1.000.000 

123. Cô Sương, Q.12 1.000.000 

124. Nguyen Hong Thuy  700.000 

125. Trần Thị Hoàng Oanh, 313/4 Nguyễn Trãi, Q5 700.000 

126. Duong Thi Kim Lien 600.000 

127. Cao Văn Tuấn, Quận 7 600.000 

128. Hoang Thi Nhu Quyen  540.000 

129. Nguyen Thi Anh Hong  500.000 

130. Ma Thanh Cao 500.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

131. Le Thi Thanh Cu 500.000 

132. Nguyen Thao Nguyen  500.000 

133. Nguyen Thi My Chi  500.000 

134. Bui Nguyen Tuong Van 500.000 

135. Thach Nghi Xuan 500.000 

136. Vũ Anh Hoàng  500.000 

137. Dang My Nghi  500.000 

138. Le Ngo Thuc Vi  500.000 

139. Pham Thanh Hien  500.000 

140. Nguyen Thi Thuy Dung 500.000 

141. Dang My Dinh  500.000 

142. Quach Trung Hieu  500.000 

143. Ha Dinh Hung  500.000 

144. Duong Thi Bich Hue  500.000 

145. Phan Thi My Nga  500.000 

146. Hoang Ba Tung  500.000 

147. Tu Ngoc Thuy  500.000 

148. Tran Minh Sau  500.000 

149. Le Trung Duc 500.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

150. Nguyen Xuan Thanh Truc 500.000 

151. Khong Thi Huong Thu  500.000 

152. Le Thi To Chau  500.000 

153. Trinh Thi Nhuong  500.000 

154. Hoang Dinh Nam  500.000 

155. Do Thanh Tu  500.000 

156. Doan Thi My Hien  500.000 

157. Duong Thi To Trinh  500.000 

158. Tran Thi Ngoc 500.000 

159. Tran Thi Toan 500.000 

160. Hoang Huynh Nhu Ngoc 500.000 

161. Nguyen Thi My Trang 500.000 

162. Nguyen Ba Dieu Huong 500.000 

163. Ông bà Dương Văn Bông + Nguyễn Thị Mai 500.000 

164. Nguyen Lam Cuong  400.000 

165. Tao Nguyen Quang Thai 347.777 

166. Phan Thi Le Thuy  300.000 

167. Nguyen Thi Lan 300.000 

168. Dang Huu Thanh Ha  300.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

169. Nguyen Dinh Ky 300.000 

170. Nguyen Truong Diem Vy  300.000 

171. Dao Kim Loan  200.000 

172. Diep Thanh Tuyen  200.000 

173. Nguyen Thi Thu Thuy 200.000 

174. Tran Ngoc Anh  200.000 

175. Tran Thi Ha Thanh 200.000 

176. Ngo Thi Kim Xuan  200.000 

177. Tran Nguyen Minh Thu  200.000 

178. Ho Van Roi 200.000 

179. Truong Huu Luan  200.000 

180. Vo Van An  200.000 

181. Vu Thien Trinh  200.000 

182. Le Do Thanh Binh  200.000 

183. Nguyễn Hoàng Lê Khanh  200.000 

184. Nguyen Thanh Thuc Oanh 200.000 

185. Tran Quang Thien 200.000 

186. Cty Cp Dich Vu Di Dong Truc 200.000 

187. Bui Thuy Nga  200.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

188. Le Thi Phuong Trang  200.000 

189. Le Thi Dung  200.000 

190. Nguyen Pham Cao Quan 200.000 

191. Tran Ngoc Huynh  200.000 

192. Le Mong Trinh  150.000 

193. Do Ngoc Nhu Quynh  150.000 

194. Vu Thi My Huong  120.000 

195. Bùi Xuân Hiền  100.000 

196. Ngo Bao Ngoc  100.000 

197. Vo Duc Huy  100.000 

198. Truong Nguyen Minh Tue  100.000 

199. Zion Joint Stock Company 100.000 

200. Hang Kim Dinh 100.000 

201. Nguyen Van Nam 100.000 

202. Tran Duy Khuong 100.000 

203. Tran Trong Thuc 100.000 

204. Pham Trung Hieu  100.000 

205. Tran Trong Thuc 100.000 

206. Tran Thi My Tu 100.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

207. Ho Quang Huy 100.000 

208. Pham Thi Phuong Anh  100.000 

209. Nguyen Duc Nha  100.000 

210. Dinh Thi Thien Ngan  100.000 

211. Hoang Thi Khanh Linh 100.000 

212. Hoang Thi Khanh Linh  100.000 

213. Tran Phuong Tinh  100.000 

214. Tran Duy Thuc 100.000 

215. Bui Minh Hieu 100.000 

216. Truong Thi Thanh Nhung 100.000 

217. Phan Duc Hien 100.000 

218. Thai Lam Cuong Quoc  90.000 

219. Nguyen Thi Thuy Lam  77.800 

220. Pham Huy Hoang 70.000 

221. Le Que Dung 60.000 

222. Le Nguyen Kieu Anh  50.000 

223. Lim Ngoc Thao  50.000 

224. Dang Minh Tam  50.000 

225. Nguyen Thi Hoai Phuong  50.000 



 
 

Stt Đơn vị Số tiền 

226. Truong Huu Luan 50.000 

227. Nguyen Tan Sang 50.000 

228. Nguyen Thi Thanh Thuy 50.000 

229. Pham Huu Kim Ngan 50.000 

230. Nguyen Van Phuc 50.000 

231. Nguyen Dai Nghia  50.000 

232. Trinh Kim Len 50.000 

233. Truong Nguyen Nhat Nam 50.000 

234. Bui Truong An  20.000 

235. Nguyen Si Nam 20.000 

236. Nguyen Nhat Van Khanh 5.000 

237. Một số tập thể, cá nhân không nêu tên  429.192.777 

 Tổng cộng  27.579.341.577 

 


